
STT
Phòng 

thi số
SBD Họ và tên Ngày sinh Trường Khối

Ngôn ngữ

lập trình

Quận / 

Huyện

1 1 C913036001 NGUYỄN SONG BẢO CHÂU 22/05/2012 TH Nguyễn Du 3 SCRATCH Nam Từ Liêm

2 2 C913036002 HÀ NGÔ NGỌC MAI 08/01/2012 TH Nguyễn Du 3 SCRATCH Nam Từ Liêm

3 3 C913036003 ĐẶNG HẢI PHONG 14/10/2012 TH Nguyễn Du 3 SCRATCH Nam Từ Liêm

4 3 C913036004 ĐỖ XUÂN PHÚC 11/12/2012 TH Nguyễn Du 3 SCRATCH Nam Từ Liêm

5 3 C913036005 ĐÀO MINH PHƯƠNG 12/07/2012 TH Nguyễn Du 3 SCRATCH Nam Từ Liêm

6 5 C913036006 NGUYỄN NHẬT GIANG 07/11/2011 TH Nguyễn Du 4 SCRATCH Nam Từ Liêm

7 5 C913036007 NGUYỄN XUÂN HIẾU 09/08/2011 TH Nguyễn Du 4 SCRATCH Nam Từ Liêm

8 5 C913036008 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 09/11/2011 TH Nguyễn Du 4 SCRATCH Nam Từ Liêm

Thời gian thi: 14h30 - 15h30

Đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Du

Hong Kong International Computational Olympiad

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG QUỐC GIA KỲ THI OLYMPIC TIN HỌC 

QUỐC TẾ HKICO 2021

ĐỊA ĐIỂM THI: Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội - cơ sở 3

Địa chỉ: Số 6, phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Ngày thi: 18/04/2021
Thời gian có mặt: 13h45



9 7 C913036009 ĐỖ HOÀNG QUÂN 05/02/2011 TH Nguyễn Du 4 SCRATCH Nam Từ Liêm

10 7 C913036010 PHÙNG MINH VIỆT 07/07/2011 TH Nguyễn Du 4 SCRATCH Nam Từ Liêm

11 8 C913036011 NGUYỄN HUỲNH MINH ĐỨC25/12/2010 TH Nguyễn Du 5 BLOCKLY Nam Từ Liêm

12 9 C913036012 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 04/02/2010 TH Nguyễn Du 5 BLOCKLY Nam Từ Liêm

13 9 C913036013 NGÔ NAM PHONG 06/11/2010 TH Nguyễn Du 5 BLOCKLY Nam Từ Liêm


